
Điện cố định Điện thoại di động

1 2 3 4 5 6

1 Cơ quan KBNN Số 32 Cát Linh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

1. 02462764300 (88063)

2. 02462764300 (88070)

3. 02462764300 (88567)

0986935768

Đối với thí sinh nộp hồ sơ dự 

tuyển vào cơ quan KBNN và 

vị trí văn thư lưu trữ Bộ Tài 

chính

2 KBNN An Giang
Số 02, Nguyễn Đăng Sơn, phường Mỹ Đình, thành phố Long 

Xuyên, An Giang
02963954168 0949884674

3
KBNN Bà Rịa - Vũng 

tàu

Số 5, Nguyễn Tất Thành, Phước Trung, thành phố Bà Rịa, Bà Rịa - 

Vũng Tàu
02543852087 (133) 0913759456 

4 KBNN Bắc Giang
Khu Dân cư số 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Dĩnh kế, thành 

phố Bắc Giang
 02043992029 0915466161

5 KBNN Bắc Kạn
Khu đô thị phía Nam, Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, thành phố 

Bắc Kạn, Bắc Kạn
02093870507 0982423577

6 KBNN Bạc Liêu
Số 4, Trần Huỳnh, Khóm 5, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, Bạc 

Liêu
02913825893 0947218218              

7 KBNN Bắc Ninh
Số 35, Nguyễn Đăng Đạo, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, 

Bắc Ninh
02223870615 0912330480

8 KBNN Bến Tre Số 25, Đường 3/2, Phường 3, thành phố Bến Tre, Bến Tre  02753821080 0908237350

9 KBNN Bình Định Số 60, Lê Duẩn, thành phố Quy Nhơn, Bình Định 02563523989 0982744009

10 KBNN Bình Dương Số 184, Đại lộ Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương 02743824185 0941553968

11 KBNN Bình Phước Quốc lộ 14, thị xã Đồng Xoài, Tân Phú, Bình Phước 02713889689 0944579789

12 KBNN Bình Thuận
Đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận 
0914.923.087 0252.3821.359

13 KBNN Cà Mau
Số 122-124, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, thành phố Cà Mau, Cà 

Mau
02903837653 0915517789

14 KBNN Cần Thơ
Số 369F, Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ
02923897444 (302) 0919145727

15 KBNN Cao Bằng Km5 phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, Cao Bằng 02063853616 (489 ) 0847784771 

16 KBNN Đà Nẵng Số 81, Quang Trung, thành phố Đà Nẵng 02363822118 0988259439

17 KBNN Đăk Lăk Số 38, Nguyễn Chí Thanh, thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk 0982043256

18 KBNN Đăk Nông
Số 86, Đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, Đăk 

Nông
0261.6.259995 0915220501

19 KBNN Điện Biên
Số 892, Phố 11, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, 

Điện Biên
02153825957 0914375547

20 KBNN Đồng Nai
Đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, thành phố Biên 

Hòa, Đồng Nai
02513824649 0918519784

21 KBNN Đồng Tháp Số 95, Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp 0918207418

22 KBNN Gia Lai Số 38, Nguyễn Du, thành phố Plây Ku, Gia Lai 0983126225

23 KBNN Hà Giang
Tầng 8, tòa nhà VietinBank Hà Giang, Tổ 8, Phường Trần Phú, Tp. 

Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
 '02193866412 0986449955

24 KBNN Hà Nam Số 212, Lê Hoàn, thành phố Phủ Lý, Hà Nam 02263852745 0912451579

25 KBNN Hà Nội Số 18, Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội 02439336454 0912251767
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26 KBNN Hà Tĩnh 177 Xuân Diệu, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 0988093889

27 KBNN Hải Dương Số 62, Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương, Hải Dương 02203896640 0989632728

28 KBNN Hải Phòng Lô 1A, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng 02253854815 0904330752

29 KBNN Hậu Giang Số 69A, Đường 3/2, Phường 5, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang 02933878933 0989048990

30 KBNN Hoà Bình
Đường Chi Lăng kéo dài, xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình, Hòa 

Bình
02183851682 0984369889

31 KBNN Hưng Yên Đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hưng Yên, Hưng Yên 02213552125 0968762958

32 KBNN Khánh Hoà

Lô CC9 - Khu Quy hoạch Trung tâm Đô thị Thương mại - Dịch vụ - 

Tài chính - Du lịch - phường Vĩnh Nguyên - TP. Nha Trang - tỉnh 

Khánh Hòa.

02583526660 0905130834

33 KBNN Kiên Giang
Số H19, Đường 3/2, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, Kiên 

Giang
02973869 331 0917888979

34 KBNN Kon Tum Số 02, Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, Kon Tum 02603913033 0983861556

35 KBNN Lai Châu số 01. Đại lộ Lê Lợi, P Tân Phong TP Lai Châu 02133876234 0858051999

36 KBNN Lâm Đồng Số 21A, Trần Phú, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 02633531885 0918007357

37 KBNN Lạng Sơn Số 37, Nguyễn Thái Học, thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn 02053814069 0912118098

38 KBNN Lào Cai Đường 30/4, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, Lào Cai 02143822 220 0912274259

39 KBNN Long An Số 112, Trương Định, Phường 1, thành phố Tân An, Long An 02723822169 0908192585 

40 KBNN Nam Định Số 167, Mạc Thị Bưởi, thành phố Nam Định, Nam Định 02283849571 0913018802

41 KBNN Nghệ An Đường Phạm Định Toái, thành phố Vinh, Nghệ An 02383843002 0945481888

42 KBNN Ninh Bình Số 10, Đào Duy Từ, Đông Thành, thành phố Ninh Bình, Ninh Bình '02292871570 0913309267

43 KBNN Ninh Thuận
Đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, TP Phan Rang-Tháp Chàm, 

Ninh Thuận
02593830600 0914534144

44 KBNN Phú Thọ
Số 43, Khu Đồng Trước, Nguyễn Tất Thành, thành phố Việt Trì, 

Phú Thọ
02103842148 0913430681

45 KBNN Phú Yên Số 289, Nguyễn Huệ, thành phố Tuy Hò, Phú Yên 02573823735 0983593768

46 KBNN Quảng Bình Đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình 0912589445

47 KBNN Quảng Nam Số 81, Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam 02353852696 0913446660

48 KBNN Quảng Ngãi Số 172, Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 0913483287

49 KBNN Quảng Ninh Số 2A, phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 02033825404 - 510 0904101355

50 KBNN Quảng Trị Số 43, Hùng Vương, thành phố Đông Hà, Quảng Trị 0982141233 02333557126

51 KBNN Sóc Trăng
Số 01 Trương Công Định, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, Sóc 

Trăng
02993822448 0913862234

52 KBNN Sơn La Số 36, đường Lò Văn Giá, thành phố Sơn La, Sơn La 0212853691 0904771406
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53 KBNN Tây Ninh Số 437, Đường 30/4, thành phố Tây Ninh, Tây Ninh 02763821323 0913689443 

54 KBNN Thái Bình Số 134, Quang Trung, thành phố Thái Bình, Thái Bình 02273834375
0988686092 

55 KBNN Thái Nguyên Tổ 3, Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
 02083855583 – 02083659678 

(307)
0988557169

56 KBNN Thanh Hóa
Đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, Thanh 

Hóa
02373756160 0916084777

57
KBNN Thừa Thiên 

Huế

Số 68, Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, Thừa Thiên 

Huế
02343933697 0914061368

58 KBNN Tiền Giang
Số 208, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, Tiền 

Giang
02733881107 0946768757

59
KBNN Thành phố Hồ 

Chí Minh
Số 37 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 02839151078 0918713717

60 KBNN Trà Vinh Số 18, Đường 19/5, Phường 1, thành phố Trà Vinh, Trà Vinh 02943868392 0919182307

61 KBNN Tuyên Quang
Số 8, đường Bình Thuận, Tổ 19, phường Minh Xuân, thành phố 

Tuyên Quang, Tuyên Quang
02073823506 0816667888

62 KBNN Vĩnh Long
Số 6H, Đường IV9, Khóm 5, Phường 9, thành phố Vĩnh Long, 

Vĩnh Long
02703822855 0918185554

63 KBNN Vĩnh Phúc
Số 8A Lý Thái Tổ, phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc​
02113717659 0965643828 

64 KBNN Yên Bái
Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên 

Bái, tỉnh Yên Bái
02163854801 0827978668

3


